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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 713/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2017 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng số ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật ða dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải ñảo ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 109/2003/Nð-CP ngày 23 tháng 09 năm 2003 của Chính 

phủ về bảo tồn và phát triển các vùng ñất ngập nước; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 51/2014/Nð-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
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quy ñịnh việc giao các khu vực biển nhất ñịnh cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử 

dụng tài nguyên biển; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2016/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải 

ñảo; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1570/Qð-TTg ngày 6 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ 

môi trường biển ñến năm 2020, tầm nhìn ñến năm 2030;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 2295/Qð-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Quản lý tổng hợp ñới bờ Việt Nam ñến năm 

2020, tầm nhìn ñến năm 2030; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 798/Qð-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng 

bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển ñến năm 2020, tầm nhìn ñến 

năm 2030; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 914/Qð-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành ñộng thực hiện Chiến lược Quản lý tổng hợp ñới 

bờ Việt Nam ñến năm 2020, tầm nhìn ñến năm 2030; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 975/Qð-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về Thành lập Ban ñiều phối thực hiện Chiến lược Quản lý tổng hợp ñới bờ 

Việt Nam ñến năm 2020, tầm nhìn ñến năm 2030; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 928/BC-

TTr-STNMT-TNNKS ngày 24 tháng 01 năm 2017, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Chương trình quản lý tổng hợp tài 

nguyên vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Tài nguyên 
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và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện Cần Giờ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Lê Văn Khoa 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH  
Quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 713/Qð-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) 

 

 

I. QUAN ðIỂM 

- Tài nguyên và môi trường vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa và vai 

trò ñặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, ñảm bảo an ninh quốc phòng, 

chủ quyền quốc gia, là cơ sở nền tảng vững chắc ñể thành phố tiến nhanh và tiến 

vững chắc ra biển. 

- ðổi mới tư duy và phương thức quản lý tài nguyên môi trường vùng bờ nhằm 

khắc phục tính phân tán trong cách tiếp cận quản lý ñơn ngành; tập trung vào giải 

quyết các vấn ñề ña ngành, ña mục tiêu, liên vùng ñể hướng tới phát triển bền vững 

vùng bờ về mặt môi trường, sinh thái, kinh tế và xã hội. 

- Củng cố, hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật về quản lý tổng hợp vùng 

bờ, góp phần vào quá trình hoàn thiện và vận hành thông suốt thể chế quản lý tổng 

hợp, thống nhất vùng bờ và thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về khai thác, 

sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển ñến năm 2020, tầm nhìn ñến 

năm 2030 và Chiến lược Quản lý tổng hợp vùng bờ Việt Nam ñến năm 2020, tầm 

nhìn ñến năm 2030. 

- Hạn chế ñến mức thấp nhất các mâu thuẫn, xung ñột lợi ích giữa bảo vệ, bảo 

tồn với khai thác tài nguyên, phát triển kinh tế; tạo lập sinh kế bền vững cho các cộng 

ñồng dân cư ven biển, tăng cường năng lực và khả năng ứng phó với sự cố môi 

trường, thiên tai và thích ứng với biến ñổi khí hậu. 

- Thúc ñẩy mạnh mẽ sự tham gia của các tổ chức xã hội và cộng ñồng dân cư 

vào các hoạt ñộng quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường vùng bờ; vào các quá 

trình lập chương trình, quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên và không gian của 

vùng bờ. 
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II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ Thành phố Hồ 

Chí Minh một cách hiệu quả, bền vững; góp phần bảo ñảm an ninh quốc phòng, 

ñồng thời phát triển kinh tế và nâng cao mức sống của cộng ñồng dân cư ñịa 

phương. 

2. Mục tiêu cụ thể ñến năm 2020 

- Củng cố, hoàn thiện thể chế, chính sách, quy hoạch và quy chế phối hợp giữa 

các bên liên quan trong quản lý tổng hợp vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên vùng bờ; ñảm bảo hài hòa lợi 

ích giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường; bảo vệ và từng bước phục 

hồi tính ña dạng sinh học của rừng ngập mặn; ngăn ngừa, giảm thiểu các tác ñộng 

tiêu cực do con người, tự nhiên và biến ñổi khí hậu ñến tài nguyên và môi trường 

vùng bờ; 

- ðào tạo, nâng cao nhận thức cho các bên liên quan và cộng ñồng về quản lý 

tổng hợp vùng bờ, các tài nguyên, giá trị tự nhiên và những ñe dọa từ tự nhiên ñến 

ñời sống, sinh kế của cộng ñồng dân cư vùng bờ; 

- Tăng cường sự tham gia của cộng ñồng và các tổ chức dân sự xã hội trong quá 

trình xây dựng các chính sách và triển khai thực hiện các hoạt ñộng liên quan ñến 

quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ. 

III. PHẠM VI  

1. Phạm vi không gian: Toàn bộ diện tích ñất liền của huyện Cần Giờ và vùng 

biển ven bờ có ranh giới ngoài cách mép bờ ñến 6 hải lý (khoảng 11 km) từ vịnh 

Gành Rái ñến cửa Soài Rạp. 

2. Phạm vi thời gian: Từ năm 2017 ñến năm 2020. 

3. Phạm vi không gian và thời gian nêu trên chỉ mang tính tương ñối. Mỗi hoạt 

ñộng cụ thể trong chương trình có thể ñược thực hiện trong một phạm vi hẹp hơn 

hoặc rộng hơn tùy thuộc vào tính chất, ñặc ñiểm của hoạt ñộng. 

IV. NỘI DUNG  

1. Xây dựng và ban hành các hướng dẫn về quản lý tổng hợp vùng bờ 
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a) Hoạt ñộng 1: Xây dựng và thể chế hóa cơ chế ñiều phối, phối hợp ña ngành, 

ña bên phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Mục tiêu: thúc ñẩy sự phối hợp, cộng tác hiệu quả giữa các ngành, các 

bên liên quan trong việc quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường 

vùng bờ; tránh sự mâu thuẫn, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các 

ngành, các bên liên quan; tăng cường tính nhất quán, sự thống nhất trong quá 

trình ra quyết ñịnh; giảm thiểu các xung ñột lợi ích giữa các ngành và các bên 

liên quan trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên và không gian vùng bờ 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Các nội dung chính: 

+ ðánh giá thực trạng tổ chức bộ máy, pháp luật và chính sách hiện hành liên 

quan ñến quản lý tổng hợp vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh; 

+ Xác ñịnh các ngành, các bên có liên quan chính trong việc quản lý tổng hợp 

vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh; 

+ Phân tích làm rõ các chức năng, nhiệm vụ theo quy ñịnh pháp luật của các 

ngành, các bên có liên quan chính;   

+ Phân tích ñánh giá những lỗ hổng, sự chồng chéo và các vấn ñề còn tồn tại, 

mâu thuẫn trong hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật hiện hành liên quan ñến quản 

lý tổng hợp vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh; 

+ Xây dựng cơ chế thích hợp, hiệu quả ñể ñiều phối công tác quản lý tổng hợp 

vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh; 

+ Xác ñịnh cơ cấu tổ chức bộ máy, nguồn lực cần thiết ñể triển khai thực hiện 

hiệu quả công tác quản lý tổng hợp vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Kết quả: 

+ Xây dựng và trình cấp thẩm quyền ban hành “Quy chế phối hợp quản lý tổng 

hợp vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh”; 

+ Tổ chức bộ máy thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ ñược hoàn thiện và vận 

hành có hiệu quả; 

+ Các hướng dẫn cần thiết cho việc ra quyết ñịnh ñối với các vấn ñề nhạy 

cảm, xung ñột lợi ích trong khai thác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường 
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vùng bờ.  

b) Hoạt ñộng 2: Xây dựng và thực hiện hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ 

quản lý tổng hợp vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối với hệ thống cấp trung 

ương.  

- Mục tiêu: Cung cấp hệ thống thông tin tổng hợp, ñầy ñủ, kịp thời ñể hỗ trợ cho 

các bên liên quan trong việc hoạch ñịnh chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 

và ra quyết ñịnh về quản lý tổng hợp vùng bờ hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và 

phát triển bền vững; ñảm bảo việc quản lý thống nhất và kết nối, chia sẻ hiệu quả 

thông tin, dữ liệu giữa các ngành và các bên liên quan, cũng như giữa Thành phố Hồ 

Chí Minh với trung ương và các ñịa phương liền kề. 

- Các nội dung chính: 

+ Phân tích, xác ñịnh các nhu cầu về thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ công 

tác quản lý tổng hợp vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh; 

+ Tiến hành thu thập các thông tin, dữ liệu sẵn có và sàng lọc ñể xác ñịnh 

các khoảng trống về mặt thông tin, dữ liệu theo các nhu cầu sử dụng ñã xác 

ñịnh;  

+ ðiều tra, khảo sát, nghiên cứu bổ sung ñể hoàn thiện hệ thống thông tin, dữ 

liệu theo nhu cầu sử dụng;  

+ Phân tích, lựa chọn mô hình và công cụ thích hợp cho việc quản lý, kết nối, 

chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các bên có liên quan; 

+ Trình diễn mô hình hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ quản lý tổng hợp 

vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh và ñiều chỉnh, khắc phục những sai sót có thể có; 

+ Xây dựng cơ chế quản lý và chia sẻ thông tin. 

- Kết quả: Hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ Thành 

phố Hồ Chí Minh ñược hoàn thiện, vận hành thông suốt, sẵn sàng kết nối với hệ 

thống của trung ương và các ñịa phương liền kề. 

c) Hoạt ñộng 3: Xây dựng quy chế quản lý, khai thác và sử dụng quỹ ñất bãi bồi, 

ñất mặt nước ven sông, ven biển và ñất sông ngòi kênh rạch trên ñịa bàn huyện Cần 

Giờ. 

- Mục tiêu: Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, có 
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hiệu quả quỹ ñất bãi bồi, ñất mặt nước ven sông, ven biển và ñất sông ngòi kênh rạch 

trên ñịa bàn huyện Cần Giờ. 

- Các nội dung chính: 

+ Khảo sát, thống kê và lập bản ñồ hiện trạng ñất bãi bồi, ñất mặt nước ven 

sông, ven biển và ñất sông ngòi kênh rạch trên ñịa bàn huyện Cần Giờ. 

+ ðiều tra, thống kê, ñánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng quỹ ñất bãi 

bồi, ñất mặt nước ven sông, ven biển và ñất sông ngòi kênh rạch trên ñịa bàn 

huyện Cần Giờ. 

+ Xây dựng quy chế quản lý, khai thác và sử dụng quỹ ñất bãi bồi, ñất mặt nước 

ven sông, ven biển và ñất sông ngòi kênh rạch trên ñịa bàn huyện Cần Giờ. 

- Kết quả: Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng quỹ ñất bãi bồi, ñất mặt nước 

ven sông, ven biển và ñất sông ngòi kênh rạch trên ñịa bàn huyện Cần Giờ ñược cơ 

quan thẩm quyền ban hành. 

2. Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên 

và ña dạng sinh học vùng bờ 

a) Hoạt ñộng 1: Rà soát, ño ñạc bổ sung thành lập bản ñồ ñịa hình ñáy biển (tỷ lệ 

1/10.000) vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh ñến 6 hải lý từ bờ. 

- Mục tiêu: Làm cơ sở cho công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên biển. 

- Các nội dung chính: 

+ Rà soát các bản ñồ ñịa hình ñáy biển ñã có từ trước ñến nay ở khu vực này; 

+ Tiến hành khảo sát, ño ñạc bổ sung ñịa hình ñáy biển phục vụ thành lập bản 

ñồ ñịa hình ñáy biển (tỷ lệ 1/10.000) vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh ñến 6 hải lý từ 

bờ; 

+ Xử lý, biên hội các dữ liệu thu thập ñược và kết quả khảo sát, ño ñạc bổ sung 

và thành lập bản ñồ ñịa hình ñáy biển (tỷ lệ 1/10.000) vùng bờ Thành phố Hồ Chí 

Minh ñến 6 hải lý từ bờ. 

- Kết quả: Bản ñồ ñịa hình ñáy biển (tỷ lệ 1/10.000) vùng bờ Thành phố Hồ Chí 

Minh ñến 6 hải lý từ bờ. 

b) Hoạt ñộng 2: Phân vùng chức năng vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh. 
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- Mục tiêu: Hướng tới việc khai thác, sử dụng hợp lý, bền vững các tài nguyên 

và không gian vùng bờ; giảm thiểu mâu thuẫn về lợi ích giữa các bên khai trong thác, 

sử dụng tài nguyên, không gian vùng bờ; làm cơ sở ñể các cơ quan ban ngành hữu 

quan ở thành phố và huyện Cần Giờ xây dựng, ñiều chỉnh và triển khai các quy 

hoạch, chương trình có liên quan phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp bảo vệ 

tài nguyên và môi trường vùng bờ, duy trì và khôi phục các hệ sinh thái biển và ven 

biển. 

- Các nội dung chính: 

+ Rà soát, tổng hợp các thông tin, dữ liệu có liên quan ñến ñặc ñiểm tự nhiên và 

tài nguyên thiên nhiên vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh; hiện trạng khai thác sử 

dụng tài nguyên và không gian vùng bờ của các bên liên quan; 

+ Phân tích, ñánh giá các quá trình tự nhiên ở vùng bờ và dự báo những tác ñộng 

do thiên tai và biến ñổi khí hậu ñến vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh; 

+ Khảo sát, ñánh giá ñộng lực học vùng cửa sông, biển ven bờ và sự tương tác 

giữa các quá trình tự nhiên và các hệ sinh thái vùng bờ; 

+ Lập bản ñồ hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên và không gian vùng bờ; 

+ Phân tích, ñánh giá các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của các 

ngành và của huyện Cần Giờ liên quan ñến khai thác, sử dụng tài nguyên và không 

gian vùng bờ với cách tiếp cận quản lý tổng hợp; 

+ Xây dựng luận cứ khoa học cho việc phân vùng chức năng vùng bờ Thành phố 

Hồ Chí Minh hướng tới việc khai thác, sử dụng hợp lý và bền vững các tài nguyên và 

không gian vùng bờ;  

+ Phân vùng là lập bản ñồ phân vùng chức năng vùng bờ Thành phố Hồ Chí 

Minh làm cơ sở cho việc lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài 

nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ. 

- Kết quả: Bản ñồ và các quy ñịnh về phân vùng chức năng vùng bờ Thành phố 

Hồ Chí Minh ñược cấp thẩm quyền phê duyệt (yêu cầu trong ñó phải thể hiện rõ hành 

lang bảo vệ bờ biển và vùng cửa sông các sông chính ven biển). 

c) Hoạt ñộng 3: Xây dựng và thực hiện các mô hình ñồng quản lý tài nguyên 

vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Mục tiêu: ðẩy mạnh sự tham gia của cộng ñồng và các tổ chức xã hội trong 
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quản lý tài nguyên vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh; tăng trách nhiệm của người dân 

và giảm gánh nặng cho các cơ quan quản lý nhà nước; tạo sinh kế bền vững, góp 

phần xóa ñói giảm nghèo và tăng quyền ñược hưởng lợi của người dân từ các giá trị 

có ñược của tài nguyên thiên nhiên vùng bờ. 

- Các nội dung chính: 

+ ðánh giá thực trạng sinh kế và khả năng tham gia của cộng ñồng dân cư 

ven biển trong việc bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

+ Lựa chọn các khu vực thích hợp ñể triển khai trình diễn mô hình ñồng quản lý 

tài nguyên vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh (dự kiến tại 2 xã Thạnh An và Long 

Hòa); 

+ Tổ chức triển khai trình diễn các mô hình ñồng quản lý tài nguyên vùng bờ 

Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; trước 

mắt tập trung vào các hoạt ñộng như: tập huấn nâng cao nhận thức cộng ñồng về 

quản lý tài nguyên, sinh cảnh và các hệ sinh thái; phân ñịnh rõ quyền lợi và trách 

nhiệm của các cá nhân, hộ gia ñình trong việc khai thác, sử dụng và quản lý tài 

nguyên, sinh cảnh, hệ sinh thái; tạo sinh kế bền vững cho các hộ gia ñình tham gia 

vào mô hình; ñịnh kỳ rà soát, ñánh giá kết quả thực hiện làm cơ sở nhân rộng mô 

hình.   

- Kết quả: 02 mô hình ñồng quản lý tài nguyên và khai thác sử dụng tài nguyên 

vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh ñược triển khai thí ñiểm thành công tại 2 xã Thạnh 

An và Long Hòa, huyện Cần Giờ. 

d) Hoạt ñộng 4: Thiết lập khu bảo tồn vùng nước nội ñịa ven biển Thành phố Hồ 

Chí Minh 

- Mục tiêu: Bảo tồn, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản nhằm phục hồi nguồn lợi 

thủy sản, các loài thủy sản có giá trị kinh tế và nghiên cứu khoa học, ñặc biệt là 

nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ; gắn với quản lý có hiệu quả các hoạt ñộng khai thác, 

ñánh bắt thủy sản nhằm phát triển ngành khai thác thủy sản bền vững, ñồng thời giữ 

gìn tính ña dạng sinh học của tài nguyên sinh vật vùng bờ. 

- Các nội dung chính: 

+ Khảo sát, ñánh giá tính ña dạng sinh học của khu hệ thủy sinh ở các vùng 



CÔNG BÁO/Số 40/Ngày 15-3-2017 55

nước nội ñịa thuộc vùng cửa sông ven biển Thành phố Hồ Chí Minh; 

+ Nghiên cứu mối quan hệ giữa tính ña dạng sinh học của khu hệ cá ở các vùng 

nước nội ñịa với các ñiều kiện ñảm bảo môi trường cư trú thích hợp của chúng như 

rừng ngập mặn, cỏ biển, bãi bồi ngập theo triều và các hệ thống hỗ trợ sự sống dưới 

nước khác;  

+ ðiều tra, khảo sát, ñánh giá hiện trạng khai thác, ñánh bắt nguồn lợi thủy sản 

tự nhiên ở các vùng nước nội ñịa thuộc vùng cửa sông ven biển Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

+ Xây dựng các luận cứ khoa học và những hướng dẫn cụ thể cho việc thành lập 

khu bảo tồn vùng nước nội ñịa phù hợp với ñiều kiện ñặc thù ở vùng cửa sông ven 

biển Thành phố Hồ Chí Minh; 

+ ðề xuất thành lập khu bảo tồn vùng nước nội ñịa khu vực cửa sông ven biển 

Thành phố Hồ Chí Minh và quy chế quản lý chúng.  

- Kết quả: Hình thành ñược khu bảo tồn vùng nước nội ñịa khu vực ven biển 

Thành phố Hồ Chí Minh và ñưa vào áp dụng có hiệu quả trong thực tế. 

ñ) Hoạt ñộng 5: Xây dựng ñề án phục hồi rừng ngập mặn trên các khu vực ruộng 

muối, ñầm tôm không còn khai thác trong ranh giới rừng phòng hộ Cần Giờ 

- Mục tiêu: Tôn tạo và nâng cao giá trị cảnh quan môi trường, góp phần phục hồi 

tính ña dạng sinh học của hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ. 

- Các nội dung chính: 

+ ðiều tra, thống kê diện tích và lập bản ñồ các khu vực ruộng muối, ñầm tôm 

không còn khai thác trong ranh giới rừng phòng hộ Cần Giờ; 

+ Khảo sát ñặc tính nền ñất, thổ nhưỡng, môi trường, sinh học tại các khu 

vực ruộng muối, ñầm tôm không còn khai thác trong ranh giới rừng phòng hộ 

Cần Giờ; 

+ Nghiên cứu thử nghiệm một số phương án, giải pháp ñể phục hồi rừng ngập 

mặn trên các khu vực ruộng muối, ñầm tôm không còn khai thác trong ranh giới rừng 

phòng hộ Cần Giờ; 

+ ðề xuất phương án, giải pháp khả thi ñể phục hồi rừng ngập mặn trên các khu 

vực ruộng muối, ñầm tôm không còn khai thác trong ranh giới rừng phòng hộ Cần 
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Giờ. 

- Kết quả: ðề án phục hồi rừng ngập mặn trên các khu vực ruộng muối, ñầm 

tôm không còn khai thác trong ranh giới rừng phòng hộ Cần Giờ ñược cấp thẩm 

quyền phê duyệt (triển khai trong năm 2018). 

3. Phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, giảm thiểu tổn thất do thiên tai và ứng 

phó với biến ñổi khí hậu, nước biển dâng 

a) Hoạt ñộng 1: Xây dựng và thực hiện chương trình quan trắc môi trường tổng 

hợp vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh  

- Mục tiêu: ðáp ứng ñầy ñủ, chính xác, kịp thời nhu cầu thông tin về chất lượng 

môi trường phục vụ công tác quản lý tổng hợp vùng bờ; tăng cường năng lực quan 

trắc, phân tích môi trường và lồng ghép với hoạt ñộng quản lý tổng hợp vùng bờ; hỗ 

trợ việc cập nhật và quản lý hệ thống thông tin tổng hợp vùng bờ. 

- Các nội dung chính: 

+ Rà soát lại toàn bộ các chương trình quan trắc môi trường hiện hữu của các Bộ 

ngành Trung ương và của Thành phố Hồ Chí Minh liên quan ñến quan trắc môi 

trường ở khu vực ven biển Thành phố Hồ Chí Minh về các mặt: Tính phù hợp, ñầy ñủ 

về vị trí của các ñiểm/trạm quan trắc và các thông số quan trắc; tần suất quan trắc; 

phương pháp lấy mẫu và ño ñạc ngoài hiện trường; cách thức lưu trữ, bảo quản mẫu; 

năng lực phòng thí nghiệm; công tác ñảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng 

(QA/QC) trong quan trắc và phân tích môi trường; biện pháp lưu trữ dữ liệu; chế ñộ 

báo cáo; việc khai thác sử dụng các thông tin, số liệu quan trắc,… 

+ Xây dựng Chương trình quan trắc môi trường tổng hợp vùng bờ Thành 

phố Hồ Chí Minh ñáp ứng các yêu cầu về thông tin và dữ liệu môi trường phục 

vụ công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ (lưu ý 

ñến các ñiểm/trạm quan trắc môi trường tự ñộng liên tục tại các khu vực nhạy 

cảm); 

+ Tăng cường năng lực quan trắc và phân tích môi trường (trang thiết bị, nguồn 

nhân lực cần thiết) cho Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; 

+ Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình quan trắc môi trường 

tổng hợp vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh theo chương trình ñược phê duyệt hàng 
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năm. 

- Kết quả: Chương trình quan trắc môi trường tổng hợp vùng bờ Thành phố 

Hồ Chí Minh ñược cấp thẩm quyền phê duyệt và ñược triển khai thực hiện có 

hiệu quả. 

b) Hoạt ñộng 2: ðánh giá khả năng chịu tải của vịnh ðồng Tranh, vịnh Gành 

Rái và cửa Soài Rạp trước các sức ép về gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế ở 

vùng hạ lưu hệ thống sông ðồng Nai   

- Mục tiêu: Cung cấp thông tin, chứng cứ khoa học ñể hỗ trợ việc ra các quyết 

ñịnh mang tính bền vững liên quan ñến các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội của các ngành, các ñịa phương trên lưu vực hạ lưu hệ thống sông ðồng Nai; 

góp phần bảo vệ môi trường, ña dạng sinh học ở vùng biển ven bờ Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Các nội dung chính: 

+ Thu thập, tổng hợp các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hiện có 

của các ngành, các ñịa phương trên lưu vực hạ lưu hệ thống sông ðồng Nai; 

+ Tính toán tải lượng ô nhiễm và sự phân bố của các nguồn gây ô nhiễm chính 

ñối với môi trường nước vùng hạ lưu hệ thống sông ðồng Nai, tương ứng với các quy 

hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên lưu vực và các kịch bản kiểm soát ô 

nhiễm khác nhau;  

+ Mô hình hóa sự lan truyền ô nhiễm trong môi trường nước vùng hạ lưu hệ 

thống sông ðồng Nai tương ứng các kịch bản kiểm soát ô nhiễm khác nhau và ñánh 

giá khả năng chịu tải của vịnh ðồng Tranh, vịnh Gành Rái và cửa Soài Rạp trước các 

sức ép về gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế trên lưu vực. 

- Kết quả: Báo cáo khoa học ðánh giá khả năng chịu tải của vịnh ðồng Tranh, 

vịnh Gành Rái và cửa Soài Rạp trước các sức ép về gia tăng dân số và tăng trưởng 

kinh tế ở vùng hạ lưu hệ thống sông ðồng Nai, ñược hội ñồng khoa học cấp thành 

phố nghiệm thu và sự ñồng thuận cao của phản biện xã hội. 

c) Hoạt ñộng 3: ðánh giá ảnh hưởng, tác ñộng qua lại giữa môi trường nước và 

hoạt ñộng nuôi trồng thủy sản trên ñịa bàn huyện Cần Giờ  

- Mục tiêu: Cung cấp thông tin, cơ sở khoa học ñể hỗ trợ việc quy hoạch nuôi 

trồng thủy sản bền vững trên ñịa bàn huyện Cần Giờ. 



58 CÔNG BÁO/Số 40/Ngày 15-3-2017

- Các nội dung chính: 

+ Thu thập thông tin, số liệu sẵn có về hiện trạng và quy hoạch, kế hoạch nuôi 

trồng thủy sản; hiện trạng và diễn biến chất lượng nước tại các khu vực nuôi trồng 

thủy sản trên ñịa bàn huyện Cần Giờ; 

+ Khảo sát, ñánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy 

sản trên ñịa bàn huyện Cần Giờ;  

+ Khảo sát, ñánh giá hiện trạng nuôi trồng thủy sản trên ñịa bàn huyện Cần Giờ 

(ñối tượng nuôi, phương thức nuôi, nguồn thức ăn, nhu cầu sử dụng nước, chế ñộ 

thay nước, lưu lượng và ñặc tính nước thải từ các ao/ñầm nuôi thủy sản thâm canh và 

bán thâm canh, thời gian nuôi, năng suất nuôi, các bệnh liên quan, bùn thải sau thu 

hoạch); 

+ Khảo sát, lấy mẫu bổ sung; ñánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng nước 

tại các khu vực nuôi trồng thủy sản trên ñịa bàn huyện Cần Giờ; 

+ ðánh giá ảnh hưởng, tác ñộng qua lại giữa môi trường nước và hoạt ñộng nuôi 

trồng thủy sản trên ñịa bàn huyện Cần Giờ; 

+ ðánh giá các rủi ro tiềm ẩn ñối với hoạt ñộng nuôi trồng thủy sản trên ñịa bàn 

huyện Cần Giờ; 

+ ðề xuất các giải pháp giảm thiểu rủi ro và giảm nhẹ các tác ñộng tiêu cực. 

- Kết quả:  

+ Báo cáo khoa học “ðánh giá ảnh hưởng, tác ñộng qua lại giữa môi trường 

nước và hoạt ñộng nuôi trồng thủy sản trên ñịa bàn huyện Cần Giờ và ñề xuất các 

giải pháp giảm nhẹ”, ñược hội ñồng khoa học cấp thành phố nghiệm thu và sự ñồng 

thuận cao của phản biện xã hội. 

+ Bản ñồ phân vùng mức ñộ rủi ro tiềm ẩn ñối với hoạt ñộng nuôi trồng thủy sản 

trên ñịa bàn huyện Cần Giờ. 

d) Hoạt ñộng 4: Xây dựng và thực hiện Kế hoạch giảm ô nhiễm môi trường trên 

ñịa bàn huyện Cần Giờ giai ñoạn 2017 - 2020. 

- Mục tiêu: Cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư nhằm 

nâng chất tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên ñịa bàn các 

xã nông thôn mới và khắc phục tiêu chí môi trường trong phát triển toàn diện thị trấn 
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Cần Thạnh; xóa các ñiểm ô nhiễm ô nhiễm môi trường, ñiểm ngập và ngăn ngừa triệt 

ñể việc phát sinh các ñiểm ngập và ñiểm ô nhiễm mới. 

- Các nội dung chính:  

+ Xây dựng Kế hoạch giảm ô nhiễm môi trường trên ñịa bàn huyện Cần Giờ giai 

ñoạn 2016-2020;  

+ Tuyên truyền, vận ñộng nhân dân thực hiện Kế hoạch giảm ô nhiễm môi 

trường trên ñịa bàn huyện Cần Giờ giai ñoạn 2017 - 2020;  

+ Tập trung xử lý các ñiểm ô nhiễm môi trường và ñiểm ngập trên ñịa bàn các 

khu dân cư; xóa các nhà vệ sinh không hợp quy cách; giải quyết vấn ñề về thu gom 

và xử lý rác trên ñịa bàn các xã, thị trấn; tăng cường công tác xử phạt vi phạm hành 

chính ñối với các trường hợp lấn, chiếm kênh, rạch, không giao rác dân lập; trang bị 

thùng rác cho các khu dân cư; di dời các cơ sở chăn nuôi, cơ sở sản xuất kinh doanh 

dịch vụ gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư. 

- Kết quả: ðến năm 2020 không còn ñiểm ngập và ñiểm ô nhiễm môi trường 

trên ñịa bàn huyện Cần Giờ, không còn tồn tại các nhà vệ sinh không hợp quy cách; 

công tác thu gom và xử lý rác trên ñịa bàn các xã, thị trấn cơ bản ñược giải quyết tốt; 

không còn trường hợp lấn, chiếm kênh rạch, không giao rác cho lực lượng thu gom 

rác dân lập; các khu dân tập trung cư ñược trang bị thùng rác công cộng; các cơ sở 

chăn nuôi, cơ sở sản xuất - kinh doanh - dịch vụ gây ô nhiễm môi trường ñược di dời 

ra khỏi khu dân cư. 

ñ) Hoạt ñộng 5: Xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý tổng hợp chất thải rắn 

vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh    

- Mục tiêu: ðảm bảo thu gom, xử lý hiệu quả, kịp thời tất cả các loại chất thải 

rắn và bùn cặn phát sinh trên ñịa bàn huyện Cần Giờ; góp phần gìn giữ cảnh quan, 

bảo vệ môi trường vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Các nội dung chính: 

+ Thu thập dữ liệu, khảo sát, ñánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn vùng bờ: 

các nguồn phát sinh chất thải rắn, khối lượng, thành phần và tính chất, biện pháp thu 

gom và xử lý, năng lực thu gom và xử lý tại chỗ, các vấn ñề môi trường tồn tại; 

+ Dự báo diễn biến chất thải rắn vùng bờ ñến năm 2020: các nguồn phát sinh 

chất thải rắn, khối lượng, thành phần và tính chất chất thải rắn; 



60 CÔNG BÁO/Số 40/Ngày 15-3-2017

+ Tổng quan các biện pháp xử lý chất thải rắn phù hợp trong ñiều kiện vùng bờ; 

+ Xây dựng kế hoạch quản lý tổng hợp chất thải rắn vùng bờ Thành phố Hồ Chí 

Minh giai ñoạn ñến năm 2020, tập trung vào các ñối tượng chính: chất thải rắn sinh 

hoạt từ các khu/cụm/tuyến dân cư, từ các ñiểm/tuyến du lịch; chất thải rắn xây dựng; 

chất thải rắn y tế; chất thải rắn công nghiệp thông thường; chất thải rắn công nghiệp 

nguy hại; bùn nạo vét cống rãnh thoát nước; bùn/cặn từ các cơ sở nuôi tôm công 

nghiệp, từ các hệ thống xử lý nước và nước thải;  

+ Triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn; 

+ ðầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác thu gom, 

vận chuyển các loại chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh trên ñịa bàn huyện Cần 

Giờ ñến các khu xử lý tập trung chất thải rắn của huyện phù hợp với yêu cầu phân 

loại chất thải rắn tại nguồn;   

+ Tổ chức lại lực lượng thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên ñịa bàn; 

+ Lập dự án ñầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn tập trung của huyện Cần 

Giờ giai ñoạn 2021-2030 và trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt; 

+ Lập dự án ñầu tư khu xử lý cục bộ chất thải rắn sinh hoạt ở xã ñảo Thạnh An 

giai ñoạn 2021-2030 và trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt. 

- Kết quả: 

+ Kế hoạch quản lý tổng hợp chất thải rắn vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh giai 

ñoạn ñến năm 2020 ñược cấp thẩm quyền phê duyệt; 

+ Các loại chất thải rắn ñược phân loại ñúng quy ñịnh ngay tại nguồn phát sinh; 

+ Năng lực thu gom, vận chuyển chất thải rắn ñược cải thiện rõ rệt; 

+ Dự án ñầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn tập trung của huyện Cần Giờ 

giai ñoạn 2021-2030 ñược cấp thẩm quyền phê duyệt; 

+ Dự án ñầu tư khu xử lý cục bộ chất thải rắn sinh hoạt ở xã ñảo Thạnh An giai 

ñoạn 2021-2030 ñược cấp thẩm quyền phê duyệt. 

e) Hoạt ñộng 6: Xây dựng và thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp về xử lý 

nước thải cho vùng ven biển. 

- Mục tiêu: ðảm bảo thu gom và xử lý hiệu quả các nguồn nước thải phát sinh 

tại khu vực thuộc các xã, thị trấn ven biển trước khi xả ra môi trường bên ngoài. 
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- Nội dung chính:  

+ Thu thập dữ liệu, khảo sát các nguồn nước thải phát sinh tại khu vực; 

+ Tính toán nhu cầu nước thải phát sinh cần thu gom, xử lý; 

+ Thiết kế và lập sơ ñồ nguyên lý hệ thống thu gom nước thải phát sinh. Tính 

toán hệ thống ñường ống thu gom nước thải; 

+ Triển khai hoàn thiện và xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước thải phát sinh 

tại các khu dân cư thuộc các xã, thị trấn ven biển: xã Thạnh An, xã Long Hòa và Thị 

trấn Cần Thạnh và nước thải sản xuất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ vùng 

ven biển; 

+ Thiết kế và lập kế hoạch xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung với công 

suất thiết kế phù hợp nhu cầu xả thải tại ñịa bàn huyện Cần Giờ, ñảm bảo nước thải 

sau xử lý ñạt yêu cầu xả thải ra nguồn tiếp nhận; 

+ Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và chủ các cơ sở sản xuất 

kinh doanh dịch vụ có phát sinh nước thải về công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ 

thiên nhiên. 

- Kết quả: 

+ Xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom và hệ thống xử lý nước thải tập trung 

tập tại huyện Cần Giờ; 

+ ðảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh ñều ñược thu gom và xử lý ñạt quy 

chuẩn xả thải. 

g) Hoạt ñộng 7: Xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên 

nước vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh    

- Mục tiêu: ðảm bảo khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn nước sẵn có 

tại vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh (nước mưa, nước mặt, nước biển ven bờ, nước 

dưới ñất) phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương; thu gom và xử 

lý hiệu quả các nguồn nước thải có tiềm năng gây ô nhiễm môi trường cao; ñẩy mạnh 

việc tái sử dụng nước thải ñã qua xử lý cho các nhu cầu sử dụng nước không ñòi hỏi 

chất lượng cao. 

- Các nội dung chính: 

+ Thu thập dữ liệu, khảo sát, ñánh giá tiềm năng các nguồn nước sẵn có tại vùng 
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bờ (nước mưa, nước mặt, nước biển ven bờ, nước dưới ñất) về mặt số lượng và chất 

lượng; 

+ Tính toán nhu cầu sử dụng nước cho tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội tại khu 

vực ven biển: hiện tại và dự báo ñến năm 2020-2030;  

+ Cân ñối cung - cầu về nguồn nước ngọt sẵn có tại ñịa phương; 

+ Lập kế hoạch khai thác sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn nước sẵn có cho 

các nhu cầu sử dụng nước khác nhau trên ñịa bàn huyện Cần Giờ giai ñoạn ñến năm 

2020, tầm nhìn ñến năm 2030; 

+ Lập dự án cải tạo, nâng cấp, phát triển hệ thống thoát nước (tách riêng nước 

mưa và nước thải) cho các khu dân cư tập trung huyện Cần Giờ nhằm giải quyết dứt 

ñiểm tình trạng ngập úng trong các khu dân cư; thu gom toàn bộ lượng nước thải phát 

sinh tại các khu dân cư tập trung và sẵn sàng ñấu nối vào các hệ thống xử lý nước thải 

tập trung cho các khu vực này sau năm 2020. 

+ Lập dự án ñầu tư các khu xử lý nước thải tập trung trên ñịa bàn huyện Cần 

Giờ ñể sẵn sàng tiếp nhận xử lý nước thải từ các khu dân cư tập trung sau năm 2020 

(ưu tiên cho khu vực thị trấn Cần Thạnh và các khu dân cư tập trung ở các xã Bình 

Khánh, Tam Thôn Hiệp, An Thới ðông, Lý Nhơn, Long Hòa,   Thạnh An). 

- Kết quả: 

+ Kế hoạch khai thác sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn nước sẵn có cho các 

nhu cầu sử dụng nước khác nhau trên ñịa bàn huyện Cần Giờ giai ñoạn ñến năm 

2020, tầm nhìn ñến năm 2030 ñược cấp thẩm quyền phê duyệt; 

+ Dự án cải tạo, nâng cấp, phát triển hệ thống thoát nước cho các khu dân cư tập 

trung huyện Cần Giờ ñến năm 2020 ñược cấp thẩm quyền phê duyệt; 

+ Dự án ñầu tư các khu xử lý nước thải tập trung trên ñịa bàn huyện Cần Giờ 

giai ñoạn 2021 - 2025 ñược cấp thẩm quyền phê duyệt.  

h) Hoạt ñộng 8: Tăng cường việc thực thi pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo 

vệ môi trường vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh  

- Mục tiêu: Ngăn ngừa và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Các nội dung chính: 
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+ Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy ñịnh 

pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tại vùng bờ Thành phố Hồ Chí 

Minh và xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật.  

+ Phối hợp chặt chẽ với các ñịa phương trên lưu vực hệ thống sông ðồng Nai 

tăng cường kiểm soát và quản lý các nguồn gây ô nhiễm trên lưu vực trước khi ñổ ra 

khu vực cửa sông và vùng bờ. 

+ Phối hợp chặt chẽ với các ñịa phương liền kề (ðồng Nai, Long An, Tiền 

Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu) trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt ñộng khai thác 

khoáng sản trái phép trên các tuyến sông chung giữa hai ñịa phương. 

4. ðào tạo, tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức về quản lý tổng hợp 

vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh  

a) Hoạt ñộng 1: Xây dựng và thực hiện kế hoạch tăng cường nguồn nhân lực 

phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh  

- Mục tiêu: Nhằm nâng cao năng lực thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ cho 

các bên có liên quan chính ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Các nội dung chính: 

+ ðánh giá thực trạng nguồn nhân lực thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ ở 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

+ ðánh giá, xác ñịnh nhu cầu về nguồn nhân lực thực hiện quản lý tổng hợp 

vùng bờ ở Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới;  

+ ðánh giá và xác ñịnh các nhóm ñối tượng cần ñược ñào tạo, tập huấn nâng cao 

năng lực quản lý tổng hợp vùng bờ ở các cấp, các ngành của thành phố;  

+ Xây dựng mạng lưới chuyên gia có trình ñộ, kinh nghiệm tham gia ñào tạo 

nguồn nhân lực thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ; 

+ Xây dựng kế hoạch tăng cường nguồn nhân lực phục vụ quản lý tổng hợp 

vùng bờ thông qua các hình thức như ñào tạo chính quy tại các trường ñại học và ñào 

tạo bổ sung (tập huấn) nâng cao năng lực;  

+ Nghiên cứu, tham khảo các chương trình, tài liệu ñào tạo, tập huấn nâng cao 

năng lực về quản lý tổng hợp vùng bờ của một số nước trong khu vực và trên thế 

giới;  
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+ Tổ chức các khóa ñào tạo, tập huấn cơ bản nhằm tăng cường nguồn nhân lực 

về quản lý tổng hợp vùng bờ cho thành phố;  

+ Tổ chức các khóa ñào tạo, tập huấn chuyên sâu về ứng dụng các công cụ tiên 

tiến (GIS và viễn thám, mô hình hóa, quản trị cơ sở dữ liệu ña ngành) trong quản lý 

tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng bờ nhằm nâng cao năng lực quản lý tổng 

hợp vùng bờ cho thành phố. 

- Kết quả: 

+ Kế hoạch tăng cường nguồn nhân lực phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ 

Thành phố Hồ Chí Minh ñược cấp thẩm quyền phê duyệt và triển khai; 

+ Mạng lưới chuyên gia có trình ñộ, kinh nghiệm trong ñào tạo nguồn nhân lực 

thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ ñược xác lập và cập nhật thường xuyên; 

+ Chương trình và tài liệu ñào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về quản lý tổng 

hợp vùng bờ ñược xây dựng phù hợp với các nhóm ñối tượng cần ñào tạo; 

+ Các khóa ñào tạo, tập huấn cơ bản và chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực về 

quản lý tổng hợp vùng bờ cho thành phố ñược triển khai và ñạt hiệu quả mong muốn. 

b) Hoạt ñộng 2: Xây dựng và thực hiện chương trình truyền thông nâng cao 

nhận thức về quản lý tổng hợp vùng bờ 

- Mục tiêu: Tăng cường và tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp, các 

ngành và xã hội về vai trò, tầm quan trọng của quản lý tổng hợp vùng bờ. 

- Các nội dung chính: 

+ ðánh giá thực trạng các hoạt ñộng truyền thông liên quan ñến bảo vệ tài 

nguyên, môi trường và quản lý tổng hợp vùng bờ ở cấp Trung ương và tại Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

+ ðánh giá thực trạng nguồn lực phục vụ các hoạt ñộng truyền thông về bảo vệ 

tài nguyên, môi trường, quản lý tổng hợp vùng bờ tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

+ Xác ñịnh các nhóm ñối tượng truyền thông nâng cao nhận thức về quản lý 

tổng hợp vùng bờ ở Thành phố Hồ Chí Minh; 

+ Xây dựng và phát triển mạng lưới truyền thông viên nòng cốt về quản lý  tổng 

 hợp vùng bờ ở Thành phố Hồ Chí Minh; 

+ Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình truyền thông nâng cao nhận 
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thức về quản lý tổng hợp vùng bờ ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Khuyến khích, tạo ñiều kiện thuận lợi ñể cộng ñồng dân cư và các tổ chức 

khoa học, xã hội, kinh tế, nghề nghiệp tham gia vào các hoạt ñộng quản lý tổng hợp 

vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Kết quả: Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về quản lý tổng hợp 

vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh ñược cấp thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực 

hiện và duy trì thường xuyên. 

c) Hoạt ñộng 3: Xây dựng và thực hiện cơ chế tài chính bền vững hỗ trợ quản lý 

tổng hợp vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh 

- Mục tiêu: Thiết lập cơ chế tài chính bền vững và các công cụ kinh tế phù hợp 

ñể hỗ trợ quản lý tổng hợp vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Các nội dung chính: 

+ Phát triển các ñề xuất dự án tài trợ quy mô nhỏ nhằm tranh thủ sự ủng hộ của 

Quỹ tài trợ quy mô nhỏ (SGF) và các tổ chức quốc tế khác. Mục ñích của các ñề xuất 

này, trước hết, nhằm tăng cường nhận thức cho người dân và cộng ñồng ven biển (và 

các ñối tác từ chính quyền ñịa phương) về sự cần thiết phải bảo tồn, phục hồi và quản 

lý bền vững các hệ sinh thái vùng bờ biển; 

+ Nghiên cứu ñịnh giá kinh tế các dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ 

làm cơ sở cho việc hạch toán tài nguyên môi trường và xác ñịnh các mức chi trả hợp 

lý ñối với những ñối tượng hưởng lợi từ các dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn; 

+ Xây dựng và thực hiện cơ chế chi trả dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần 

Giờ; 

+ Xúc tiến các cơ hội tài chính các-bon cho quỹ hoặc thị trường quốc tế về giảm 

phát thải khí nhà kính ñối với rừng ngập mặn Cần Giờ; 

+ Xây dựng cơ chế, chính sách ưu ñãi nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân, 

thành phần kinh tế ngoài khu vực nhà nước ñầu tư vào các dự án xây dựng cơ sở hạ 

tầng xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, phục hồi tài nguyên và môi trường vùng 

bờ; 

+ Sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ phí bảo vệ môi trường ñối với nước 

thải trên ñịa bàn huyện Cần Giờ cho các hoạt ñộng quản lý tổng hợp tài nguyên và 

bảo vệ môi trường vùng bờ;  
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+ Triển khai công tác thu thuế sử dụng mặt nước tự nhiên cho các hoạt ñộng 

nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch sinh thái, du lịch dựa vào cộng ñồng; sử dụng 

hiệu quả nguồn thu từ thuế cho các hoạt ñộng quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ 

môi trường vùng bờ. 

+ Huy ñộng nguồn lực tài chính, sự tham gia, ñóng góp của cộng ñồng cho các 

hoạt ñộng quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ. 

- Kết quả:  

+ Các cơ chế tài chính bền vững hỗ trợ quản lý tổng hợp vùng bờ Thành phố Hồ 

Chí Minh ñược thiết lập và vận hành hiệu quả; 

+ Cơ chế chi trả dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ ñược cấp thẩm 

quyền phê duyệt và triển khai áp dụng trong thực tế. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan 

Các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình ñược tổ chức thực hiện căn cứ vào 

Danh mục các nhiệm vụ, dự án triển khai Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên 

vùng bờ ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030 (xem Phụ lục), trong ñó ñã xác 

ñịnh rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính, cơ quan/ñơn vị phối hợp, thời gian thực hiện 

dự kiến, nhu cầu kinh phí và nguồn kinh phí dự kiến ñối với từng dự án, nhiệm vụ cụ 

thể. 

Các cơ quan có liên quan căn cứ vào các nhiệm vụ ñã ñược phân công tổ chức 

triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ ñược giao. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Là cơ quan ñầu mối trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Chủ 

trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ thực hiện 

Kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ, tập trung vào 

các nội dung chính như sau: 

- Xây dựng và thể chế hóa cơ chế ñiều phối, phối hợp ña ngành, ña bên phục vụ 

quản lý tổng hợp vùng bờ;  

- Rà soát, ño ñạc bổ sung thành lập bản ñồ ñịa hình ñáy biển (tỷ lệ 1/10.000) 

vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh ñến 6 hải lý từ bờ; 



CÔNG BÁO/Số 40/Ngày 15-3-2017 67

- Xây dựng và thực hiện hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ quản lý tổng hợp 

vùng bờ, kết nối với hệ thống cấp trung ương; 

- Xây dựng và thực hiện chương trình quan trắc môi trường tổng hợp vùng bờ; 

- Tăng cường việc thực thi pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

vùng bờ; 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tăng cường nguồn nhân lực phục vụ quản lý 

tổng hợp vùng bờ; 

- Xây dựng kế hoạch liên tịch phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp kiểm 

soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ lục ñịa và trên biển của huyện Cần Giờ với 

ñịa bàn giáp ranh nhằm ñảm bảo phối hợp thực hiện ñồng bộ, hiệu quả và kịp thời 

ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, ñánh giá tình hình; tổ chức sơ kết, tổng kết ñánh 

giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch; tổng hợp tình hình thực 

hiện Kế hoạch; ñịnh kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố; ñề xuất giải quyết những 

vấn ñề phát sinh vượt quá thẩm quyền. 

3. Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Cần 

Giờ tiến hành rà soát, ñiều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành, 

lĩnh vực kinh tế xã hội vùng bờ phù hợp với phân vùng chức năng vùng bờ ñược cấp 

thẩm quyền phê duyệt; thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong phạm vi trách nhiệm 

của Sở. 

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính xây dựng cơ chế, 

chính sách ñể thực hiện hiệu quả các nội dung của Chương trình. 

4. Sở Tài chính 

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố bố 

trí ngân sách hàng năm ñể thực hiện các nhiệm vụ, dự án ưu tiên trong Chương trình. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện 

Cần Giờ và các ñơn vị liên quan xây dựng và thiết lập khu bảo tồn vùng nước nội ñịa 

khu vực ven biển Thành phố Hồ Chí Minh; 
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Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và các ñơn vị liên quan 

quản lý các hoạt ñộng khai thác thủy sản thuộc phạm vi quản lý của thành phố và các 

nhiệm vụ liên quan trong phạm vi trách nhiệm của Sở. 

6. Sở Khoa học và Công nghệ  

Phối hợp với các ñơn vị thẩm ñịnh, phê duyệt và triển khai theo quy ñịnh về các 

nhiệm vụ, ñề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 

của thành phố. 

Tổ chức triển khai thực hiện 03 ðề tài nghiên cứu khoa học ưu tiên:  

- Phân vùng chức năng vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh. 

- ðánh giá khả năng chịu tải của vịnh ðồng Tranh, vịnh Gành Rái và cửa Soài 

Rạp trước các sức ép về gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế ở vùng hạ lưu hệ 

thống sông ðồng Nai. 

- ðánh giá ảnh hưởng, tác ñộng qua lại giữa môi trường nước và hoạt ñộng nuôi 

trồng thủy sản trên ñịa bàn huyện Cần Giờ. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các báo ñài và các cơ quan 

liên quan xây dựng và thực hiện chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về 

quản lý tổng hợp vùng bờ.  

8. Sở Giao thông vận tải 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, ñiều chỉnh việc thực 

hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển cảng biển, cơ sở ñóng tàu và các nhiệm vụ liên 

quan trong phạm vi trách nhiệm của Sở. 

9. Sở Du lịch 

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và các cơ quan liên quan 

ñiều chỉnh việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch vùng bờ theo phân 

vùng chức năng vùng bờ ñược cấp thẩm quyền phê duyệt và các nhiệm vụ liên quan 

khác trong phạm vi trách nhiệm của Sở. 

10. Các Sở ngành khác có liên quan 

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, các Sở ngành chủ ñộng phối hợp với Sở 

Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ ñã ñược phân công. 
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ðối với các nhiệm vụ, dự án sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường: Xây dựng 

kế hoạch cụ thể và dự toán chi tiết gửi Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến. Trên 

cơ sở ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính sẽ trình Ủy ban nhân 

dân thành phố bố trí kinh phí cho các ñơn vị thực hiện. 

Lồng ghép các nội dung của Kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ trong quá trình 

hoạch ñịnh chính sách; xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch và kế hoạch 

phát triển của ngành. 

ðịnh kỳ hàng năm xây dựng báo cáo kết quả, tình hình thực hiện các nhiệm vụ 

ñược phân công trong Chương trình, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường ñể tổng hợp 

báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố. 

11. Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ 

Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan xây dựng quy chế quản lý, khai 

thác và sử dụng quỹ ñất bãi bồi, ñất mặt nước ven sông, ven biển và ñất sông ngòi 

kênh rạch trên ñịa bàn huyện Cần Giờ; 

Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan xây dựng và thực hiện các mô hình 

ñồng quản lý tài nguyên vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh; 

Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan xây dựng và thực hiện ðề án phục 

hồi rừng ngập mặn trên các khu vực ruộng muối, ñầm tôm không còn khai thác trong 

ranh giới rừng phòng hộ Cần Giờ; 

Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan xây dựng và thực hiện Kế hoạch 

giảm ô nhiễm môi trường trên ñịa bàn huyện Cần Giờ giai ñoạn 2017 - 2020; 

Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch 

quản lý tổng hợp chất thải rắn vùng bờ; 

Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch 

quản lý tổng hợp tài nguyên nước vùng bờ. 

Chủ ñộng huy ñộng thêm nguồn lực và lồng ghép nội dung của chương trình 

trong quá trình xây dựng, thực hiện các chính sách và chương trình, dự án liên quan 

ñến quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ. 

Triển khai các chương trình, kế hoạch bảo vệ, bảo tồn và phục hồi các hệ sinh 

thái, sinh cảnh, ña dạng sinh học, các loài ñặc hữu và những giá trị tự nhiên khác ở 

vùng bờ. 
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Lồng ghép những hoạt ñộng có liên quan ñến thích ứng với biến ñổi khí hậu và 

nước biển dâng trên ñịa bàn vào các nội dung trong kế hoạch quản lý tổng hợp vùng 

bờ ñã ñược phân công cho ñịa phương. 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các hoạt ñộng quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường vùng bờ nhằm hỗ trợ cho việc triển khai quản lý tổng hợp vùng bờ tại ñịa 

phương. 

ðịnh kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo tiến ñộ thực hiện chương trình cho cơ 

quan thường trực là Sở Tài nguyên và Môi trường. 

12. Các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, tổ chức NGO và doanh 

nghiệp 

Các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, các ñoàn thể quần chúng, các tổ chức 

phi chính phủ và doanh nghiệp tùy theo chức năng, nhiệm vụ và năng lực của mình, 

ñược chủ ñộng tham gia vào các hoạt ñộng liên quan ñến quản lý tổng hợp tài nguyên 

và bảo vệ môi trường vùng bờ; hỗ trợ và huy ñộng sự tham gia của cộng ñồng trong 

thực hiện, kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt ñộng quản lý tổng hợp tài nguyên và 

bảo vệ môi trường vùng bờ. 

13. Kinh phí thực hiện Chương trình 

Kinh phí thực hiện Chương trình ñược bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng 

năm của các Sở ngành và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ theo phân cấp ngân sách 

nhà nước và các nguồn vốn khác ngoài ngân sách nhà nước. 

Các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ chủ ñộng bố trí, 

huy ñộng các nguồn vốn khác ngoài ngân sách nhà nước từ các nhà tài trợ, tổ chức, 

cá nhân trong và ngoài nước ñể thực hiện các nội dung của Chương trình. 

14. Giám sát và ñánh giá  

Cơ quan thường trực là Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm giám sát, 

ñánh giá việc thực hiện Chương trình. 

Các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ báo cáo tình hình thực hiện 

các nhiệm vụ, dự án ñược giao về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 

12 hàng năm ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.  

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tổng kết ñánh giá kết quả thực hiện 

Chương trình vào cuối kỳ của Chương trình (năm 2020) và ñưa ra những ñịnh hướng 
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triển khai cho giai ñoạn tiếp theo./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 
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